	HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TẠI NHÀ TỪ NGÀY (24/2/2020-29/2/2020)

· Các em học sinh tải tài liệu này trên trang web trường hoặc liên hệ gvcn hoặc giáo viên bộ môn để tự học tại nhà.

· Các em đọc kỷ phần lý thuyết để nắm kiến thức cơ bản của bài học, phần nào các em chưa rõ thì liên hệ với giáo viên bộ môn để hiểu rõ hơn.

· Sau khi đọc và hiểu phần lý thuyết, các em hoàn thành phần bài tập phía dưới trên giấy hoặc trên tài liệu này đã được in ra (phần bài tập làm dưới dạng viết tay).

· Các em nộp lại phần bài làm của mình cho giáo viên ngày bắt đầu đi học lại, điểm phần bài tập này sẽ được tính thành điểm hệ số 1.


BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG

MỘT SỐ HIĐROCACBON THƠM KHÁC
(Tuần lễ từ ngày 24-29/2/2020)
I. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp và cấu tạo:

1. Dãy đồng đẳng của benzen:


- Hiđrocacbon thơm là những hiđrocacbon trong phân tử chứa một hay nhiều vòng benzen.

- CT chung : CnH2n - 6 với n ≥ 6.

2. Đồng phân và danh pháp:

- C6H6 và C7H8 chỉ có một đồng phân thơm.
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- Từ C8H10​ có đồng phân mạch cacbon và đồng phân vị trí tương đối của các nhóm ankyl trên vòng benzen.

- Tên hệ thống : số chỉ vị trí + nhóm ankyl + benzen.
- Ngoài ra còn danh pháp: 
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- Viết đồng phân và gọi tên C8H10

Etylbenzen 1,2-đimetylbenzen     1,3-đimetylbenzen         1,4-đimetylbenzen      

3. Cấu tạo:          

                        [image: image3.jpg]


                                                             

    - Phân tử benzen có cấu trúc phẳng và có hình lục giác đều.

- Các nguyên tử C nằm trong một mặt phẳng các góc hóa trị đều bằng 1200.             

II. Tính chất vật lí :

- Các hiđrocacbon thơm đều là chất lỏng hoặc rắn. Có ts, tnc  tăng theo chiều tăng của phân tử khối.

- Là những chất không màu, hầu như không tan trong nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

III. Tính chất hóa học
1. Phản ứng thế:

a) Thế nguyên tử H của vòng benzen:
- Phản ứng với halogen:

Với benzen:
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Với đồng đẳng:


[image: image5.wmf]C

H

3

+

+

Br

H

boät Fe, t

o

C

+

Br

H

Br

C

H

3

Br

C

H

3

Br

2

Toluen

2 - bromtoluen

4 - bromtoluen

khan

1:1


- Phản ứng với axit nitric: tác dụng với hỗn hợp HNO3(đ) và H2SO4(đđ) tạo thành nitrobezen
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Với đồng đẳng: Toluen phản ứng nitro hóa dễ hơn benzen tạo sp thế vào vị trí ortho và para

[image: image7.wmf]C

H

3

+

+

H

2

SO

4

 ñaëc

+

NO

2

C

H

3

C

H

3

NO

2

HNO

3

 ñaëc

O

H

2

O

H

2

2 - nitrotoluen

4 - nitrotoluen

1:1


Quy tắc thế: 

    - Khi ở vòng benzen đã có sẵn nhóm ankyl ( hay nhóm - OH,- NH2 …) phản ứng thế vào vòng sẽ dễ dàng hơn và ưu tiên xảy ra ở vị trí ortho và para. 
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b) Thế nguyên tử H của mạch nhánh:
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2. Phản ứng cộng:

a) Cộng Hiđro:
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b) Cộng clo: có hiện tượng khói trắng
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C6H6Cl6 (666) trước đây dùng làm thuốc trừ sâu, hiện nay không sử dụng do độc và phân hủy chậm.

3. Phản ứng oxi hóa:
a) Oxi hoá không hoàn toàn:

- Benzen không làm mất màu dd KMnO4 ở cả nhiệt độ thường và cao.

- Các ankylbenzen làm mất màu dd KMnO4 ở nhiệt độ cao :

C6H6 + KMnO4  
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Etylbenzen + KMnO4  
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b) Oxi hoá hoàn toàn:

CnH2n – 6  +  
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  nCO2 + (n – 3) H2O         

IV. Điều chế:

- Từ axetilen: 3CH 
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B. MỘT VÀI HIĐROCACBON THƠM KHÁC:
I. STIREN 

1. Cấu tạo và tính chất vật lí:

- CTPT: C8H8
- CTCT: 
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  Stiren hay còn gọi vinyl benzen

-  Là một chất lỏng không màu, nhẹ hơn nước,  không tan trong nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ.


2. Tính chất hóa học:
a.  Phản ứng cộng dd brom:
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b. Phản ứng với H2
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c. Phản ứng trùng hợp và đồng trùng hợp

- Trùng hợp stiren      
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                                (chất dẻo: plistiren hay PS)        

BÀI TẬP BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG
Bài 1: Viết công thức cấu tạo và gọi tên các hiđrocacbon thơm có công thức phân tử  C8H10, C9H12
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Bài 2: Viết các phương trình hóa học (sản phẩm chính, tỉ lệ mol 1 : 1) :

a) Benzen + Brom có bột sắt, to.



.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

b) Benzen + HNO3 đặc /H2SO4 đặc        
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

c) Toluen + Brom (1:1), có bột sắt, to.


.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

d) toluen  + KMnO4/ H2SO4                



.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

e) Benzen + Clo , ánh sáng



.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

f) Stiren+   dung dịch brom          

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

g) Vinylbenzen +   Hidro, có mặt Ni đun nóng

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

h) Trùng hợp stiren         

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Bài 3: Trình bày PPHH phân biệt các chất lỏng sau:

a) Benzen, metylbenzen, stiren, hex-1-in

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

b) Benzen, toluen, stiren, phenylaxetilen

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

c) Benzen, vinylbenzen, toluen (chỉ dùng 1 hoá chất)

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Bài 4: Thực hiện chuỗi phản ứng
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.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn a g hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon thơm A và B là 2 đồng đẳng kế tiếp nhau thuộc dãy đồng đẳng của benzen. Sau phản ứng thu được 7,84 lít CO2 (đktc)và 3,33 g H2O. Xác định CTCT của A và B.
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Bài 5: A là đồng đẳng cua benzen. Khi đốt cháy hoàn toàn 1,50g chất A người ta thu được 2,52l khí CO2 (đktc)

a) Xác định CTPT của A
b) Viết các CTCT có thể có của A và gọi tên
c) Khi A tác dụng với Br2 xúc tác Fe theo tỉ lệ mol 1:1 thì thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất. Xác định CTCT đúng của A.
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Bài 6: Lượng clobenzen thu được khi cho 15,6g C6H6 tác dụng hết với Cl2​ (xúc tác bột Fe), biết hiệu suất phản ứng đạt 80%.
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

- ortho      (o-: vị trí 1,2)


- meta       (m-: vị trí 1,3)	


- para       (p-: vị trí 1,4)   
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